
TT Họ tên
Ngày tháng 

năm sinh
CCCD Địa chỉ Đơn vị công tác Số ĐT

1 Đào Kim Soa 17/3/1980 Nam 042080001540 Thôn Minh Châu, xã Kỳ Lạc Đảng ủy xã Kỳ Lạc 0912428788

2 Phạm Thúy Mùi 21/06/1976 Nữ 040176003644
 Minh Châu Xã Kỳ Lạc,

Đảng ủy xã Kỳ Lạc 966984869

3 Võ Trần Hoàn 2/1/1989 Nam 042089014084
 Lạc Vinh Xã Kỳ Lạc,

Đảng ủy xã Kỳ Lạc 974273518

4 Trương Quốc Việt 20/10/1975 Nam 042075011967 Thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc Đảng ủy xã Kỳ Lạc 0963346248

5 Lê Văn Thiệu 11/7/1976 Nam 42076105608 Thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc Đảng ủy xã Kỳ Lạc 988123325

6 Võ Văn Cẩn 16/01/1981 Nam 42081012411 thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc Đảng ủy xã Kỳ Lạc 912155169

7 Đoàn Thị Loan 29/8/1988 Nữ 042188007731 Thôn Minh Châu, xã Kỳ Lạc Đảng ủy xã Kỳ Lạc 0968781287

8 Nguyễn Trí Tân 13/01/1991 Nam 042091001313
Thôn Hà Phong, xã Kỳ Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh
Đảng ủy xã Kỳ Lạc 0373112666

9 Nguyễn Thị Mong 6/8/1990 Nữ 042190013255
TDP Hoàng Trinh, phường 

Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh
Đảng ủy xã Kỳ Lạc 0349825869

10 Nguyễn Thị Toàn 1/10/1979 Nữ 042179006779 Thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Lạc Đảng ủy xã Kỳ Lạc 368787757

11 Phạm Quân Trường 4/8/1983 Nam 042083003364 Thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc Đảng ủy xã Kỳ Lạc 982699067

12 Lê Quang Trung 7/4/1978 Nam 042078022657 UBND xã Kỳ Lạc 0916223558

13 Nguyễn Sỹ Ba 5/6/1980 Nam 042080008507 UBND xã Kỳ Lạc 0989656899

14 Nguyễn Văn Hóa 8/12/1981 Nam 042081001646 UBND xã Kỳ Lạc 0989942281
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15 Nguyễn Văn Cửu 19/02/1985 Nam 042085015804 UBND xã Kỳ Lạc 0974337470

16 Nguyễn Thành Luân 29/06/1992 Nam 042092010571 UBND xã Kỳ Lạc 0963935191

17 Nguyễn Thành Trung 3/9/2001 Nam 042201010749 UBND xã Kỳ Lạc 0978991508

18 Trần Thị Na 15/06/1993 Nữ 042193016448 UBND xã Kỳ Lạc 0989525183

19 Đào Xuân Việt 11/10/1985 Nam 042085001970 UBND xã Kỳ Lạc 0988253646

20 Nguyễn Thế Quỳnh 12/8/1979 Nam 042079015058 UBND xã Kỳ Lạc 0918288786

21 Nguyễn Tú Linh 3/2/1989 Nam 042089002206 UBND xã Kỳ Lạc 0919872636

22 Phan Văn Thanh 30/06/1980 Nam 042080013566 UBND xã Kỳ Lạc 0918336566

23 Nguyễn Thị Anh 25/12/1993 Nữ 042193010767 UBND xã Kỳ Lạc 977317905

24 Tô Thị Ánh Tuyết 3/6/1995 Nữ 042195004994 UBND xã Kỳ Lạc 0978301688

25 Lê Thị Thuỷ 17/10/1993 Nữ 042193007280 UBND xã Kỳ Lạc 0349637035

26 Lê Đức Anh 14/08/1999 Nam 042099007899 UBND xã Kỳ Lạc 0356500567

27 Lê Thành Chung 21/04/1986 Nam 042086012685 UBND xã Kỳ Lạc '0978393959

28 Phạm Trung Thành 6/10/1978 Nam 042078001669 UBND xã Kỳ Lạc 0973030677

29 Trần Hồng Quân 25/06/1980 Nam 042080004830 UBND xã Kỳ Lạc 0975865777

30 Lê Thị Minh Ngọc 18/06/1984 Nữ 042184002478 UBND xã Kỳ Lạc 0972104333

31 Phạm Thị Thu Thùy 08/10/1997 Nữ 042197000909 UBND xã Kỳ Lạc 0945941024

32 Phạm Khắc Viên 6/10/1987 Nam 042087001753 UBND xã Kỳ Lạc 0988968464

33 Nguyễn Hoàng Yến 09/07/1984 Nữ 042184017307 UBND xã Kỳ Lạc 0986232360



34 Nguyễn Văn Luyến 0/03/1974 Nam 42074001457 UBND xã Kỳ Lạc 0975293849

35 Nguyễn Văn Đô 5/12/1983 Nam 042083012379 UBND xã Kỳ Lạc 0355311448

36 Hoàng Huy Du 5/9/1983 Nam 042083002027 UBND xã Kỳ Lạc 0962240057

37 Dương Thị Phương 28/01/1986 Nữ 42186003262 UBND xã Kỳ Lạc 0982900066

38 Nguyễn Thị Thùy 16/01/1991 Nữ 042191020950 UBND xã Kỳ Lạc 0344008323

39 Vũ Thị Hoài 13/04/1998 Nữ 042198013212 UBND xã Kỳ Lạc 0345308899

40 Phan Văn Duẩn 2/5/1971 Nam 042071009339 Mặt trận Tổ Quốc 0913545667

41 Đoàn Trọng Phương 20/12/1988 Nam 042088001629 Mặt trận Tổ Quốc 0988376338

42 Nguyễn Thái Toàn 20/6/1962 Nam 042062007876 Mặt trận Tổ Quốc 0989897810

43 Trần Thị Mỹ Hạnh 2/9/1982 Nữ 042182002348 Mặt trận Tổ Quốc 0987132983

44 Trần Văn Chí 15/8/1988 Nam 042088010532 Mặt trận Tổ Quốc 0973904459

45 Nguyễn Thị Hiên 9/1/1980 Nữ 042180011377 Thôn Lạc vinh, xã Kỳ Lạc HĐND xã Kỳ Lạc 0396555199

46 Nguyễn Thị Ngà 6/11/1980 Nữ 042180006960 Thôn Lạc vinh, xã Kỳ Lạc HĐND xã Kỳ Lạc 0357602900

47 Dương Đình Lý 15/05/1978 Nam 042078007660 Thôn Sơn Hà, xã Kỳ Lạc HĐND xã Kỳ Lạc 0977356569


